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Thực hiện quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã có Báo cáo số 44/BC-TA ngày 09/10/2020 gửi tới Đại biểu Quốc hội và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội tôi xin báo cáo tóm tắt công tác của các Tòa án năm 2020 như sau:
I. NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, xét xử các loại vụ việc
Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, phải tạm dừng xét xử trong 01 tháng, nhưng các Tòa án đã thụ lý 602.252 vụ việc, đã giải quyết được 544.604 vụ việc (đạt tỷ lệ 90,4%); so với năm 2019, số vụ việc đã giải quyết tăng 44.243 vụ việc. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Tòa án là 1,06%, đáp ứng yêu cầu Quốc hội đề ra (thấp hơn 0,44% so với chỉ tiêu của Quốc hội là 1,5%).
Để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã hướng dẫn tổ chức xét xử theo trình tự rút gọn, xét xử giãn cách, nhận đơn trực tuyến, xét xử các tội danh liên quan đến dịch bệnh như: lan truyền dịch bệnh, làm hàng giả, tổ chức nhập cảnh trái phép, lan truyền thông tin xấu độc,…
2. Tập trung nguồn lực giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
Tổng số đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm mà Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án nhân dân cấp cao phải giải quyết là 16.205 đơn/vụ; đã giải quyết được 9.188 đơn/vụ; đạt 56,7%. Trong tổng số 9.188 đơn/vụ đã giải quyết, Tòa án trả lời cho các đương sự là không có căn cứ kháng nghị 8.708 đơn/vụ, đạt tỷ lệ 94,8%; kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 480 đơn/vụ, đạt tỷ lệ 5,2%.
3. Tích cực tham gia xây dựng thể chế; tăng cường công tác xây dựng và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật
Tòa án nhân dân tối cao đã trình và được Quốc hội thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành 03 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật. Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Quốc hội thông qua 04 dự án luật; trình lãnh đạo liên ngành ký ban hành 03 Thông tư liên tịch. Tính đến nay, Tòa án nhân dân tối cao đã công bố được 39 án lệ.
4. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho toàn hệ thống Tòa án nhân dân
Tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức đào tạo nghiệp vụ các chức danh tư pháp cho 1.099 học viên; duy trì tập huấn trực tuyến hàng tháng cho đội ngũ Thẩm phán và công chức có chức danh tư pháp trong toàn hệ thống. Tổ chức đối thoại trực tuyến định kỳ giữa Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao với Thẩm phán Toàn quốc để giải quyết những vấn đề của thực tiễn xét xử. Bên cạnh đó, các Tòa án đã phối hợp với Viện kiểm sát các cấp tổ chức 7.118 “Phiên tòa rút kinh nghiệm”; các Tòa án đã tổ chức tập huấn cho gần 15.000 Thẩm phán, Hội thẩm.
5. Sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường thanh tra, kiểm tra đề cao kỷ cương, kỷ luật công vụ
Đội ngũ cán bộ Tòa án các cấp tiếp tục được xắp xếp, tinh ngọn. Tòa án các cấp đã tinh giản đủ 10% biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương. Hoàn thành Đề án vị trí việc làm và Đề án tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân. Đã thành lập 38 Tòa gia đình và người chưa thành niên tại các Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Tổ chức thành công các kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán, chuyên viên, chuyên viên chính.
Công tác quy hoạch, tuyển dụng, điều động, luân chuyển, biệt phái, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ được thực hiện có hiệu quả. Chủ động bố trí, kiện toàn lãnh đạo Tòa án các cấp trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp theo đúng quy định của Đảng, của pháp luật. Chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động được thực hiện kịp thời, đúng pháp luật. Hoạt động giám sát đối với Thẩm phán được tăng cường. Công tác thanh tra, kiểm tra luôn được tiến hành thường xuyên với hình thức, nội dung đa dạng.
6. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí; củng cố và hiện đại hóa cơ sở vật chất theo Nghị quyết của Quốc hội
Hoàn thành xây dựng trụ sở cho Tòa án cấp huyện chưa có trụ sở theo Nghị quyết của Quốc hội. Tiến hành phân bổ ngân sách cho các Tòa án bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định. Việc quản lý, sử dụng ngân sách được hướng dẫn thực hiện hiệu quả. Đã tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan hoàn thiện “Đề án trang bị tài sản, phương tiện làm việc cho các Tòa án giai đoạn IV (2019-2023)”.
7. Hoàn thành một số mặt công tác quan trọng với chất lượng cao
Công tác hợp tác quốc tế được mở rộng và tăng cường. Hiện nay, Tòa án nhân dân tối cao đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Chánh án ASEAN và tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 8 của Hội đồng dưới hình thức trực tuyến (dự kiến ngày 05/11/2020).
Công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp tập trung vào đổi mới các quy trình, thủ tục tiếp nhận, xử lý công việc và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Tòa án. Công tác công khai bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử được các Tòa án trong toàn quốc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả (đến nay đã công bố được gần 600.000 bản án, quyết định).
Công tác thi đua khen thưởng đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tổ chức Đại đội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ 4 chu đáo và có tác dụng cổ vũ phong trào thi đua trong toàn hệ thống.
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 96/2019/QH14 NGÀY 27/11/2019 CỦA QUỐC HỘI VỀ CÔNG TÁC CỦA CÁC TÒA ÁN

Về cơ bản, công tác của các Tòa án trong năm qua đã đáp ứng các yêu cầu, chỉ tiêu cơ bản mà các Nghị quyết của Quốc hội đề ra, cụ thể là: Tỷ lệ giải quyết các loại vụ việc vượt chỉ tiêu, yêu cầu; chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm và có tiến bộ, tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan là 1,06%, thấp hơn 0,44% chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội đề ra. Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật. Hầu hết các vụ án đều được giải quyết trong thời hạn quy định của pháp luật. Tỷ lệ hòa giải thành tiếp tục được duy trì ở mức cao (51,06%). Công tác xây dựng pháp luật đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu; công tác hướng dẫn, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật có nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được đổi mới, tập trung vào việc đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán và các chức danh tư pháp. Các Tòa án đã thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ và xử lý cán bộ, công chức có hành vi vi phạm được tiến hành kịp thời, nghiêm minh. Công tác tương trợ tư pháp, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế được tăng cường.
III. MỘT SỐ HẠN CHẾ, THIẾU SÓT, NGUYÊN NHÂN 

Hoạt động của các Tòa án trong năm qua còn có hạn chế, thiếu sót là tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Số lượng biên chế thiếu nhiều so với tình hình gia tăng, diễn biến phức tạp của tội phạm, vi phạm và nhiệm vụ, thẩm quyền của các Tòa án. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ, Thẩm phán giữa các Tòa án (nhất là điều chuyển về miền núi, vùng sâu, vùng xa) còn gặp khó khăn…
Các hạn chế, thiếu sót nêu trên là do: số lượng các loại vụ việc mà các Toà án phải thụ lý, giải quyết tiếp tục có xu hướng gia tăng với tính chất ngày càng phức tạp trong khi đó số lượng cán bộ, Thẩm phán của một số Tòa án chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Một số cơ quan, tổ chức chưa thực sự quan tâm đến công tác phối hợp với Toà án, chưa làm hết trách nhiệm trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, giám định, tham gia định giá tài sản, thực hiện uỷ thác tư pháp… Mặt khác, do phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đại dịch Covid-19 nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các loại vụ việc. 
IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VÀ NHIỆM VỤ 
TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THỜI GIAN TỚI
1. Một số kiến nghị, đề xuất
- Đề nghị Quốc hội quan tâm bảo đảm kinh phí để thực hiện cải tạo mở rộng trụ sở và trang bị nội thất phòng xét xử của các Tòa án theo yêu cầu mới của pháp luật tố tụng, tạo điều kiện giúp Tòa án các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao theo quy định của pháp luật.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ, cung cấp tài liệu, chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án hành chính; tích cực phối hợp với Tòa án nhằm giúp giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật các vụ án hành chính.
2. Nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới
Nhiệm vụ trọng tâm công tác Toà án trong thời gian tới là:
2.1. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.
2.2. Nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc bảo đảm nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Làm tốt công tác hòa giải, đối thoại các vụ việc dân sự, vụ án hành chính.
2.3. Tập trung giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm có chất lượng và tỷ lệ cao. 
2.4. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, Tòa án các cấp nhất là các chức danh tư pháp trong sạch, vững mạnh.Đổi mới công tác đào tạo, đề cao kỷ cương, kỷ luật, tiến hành thanh tra, kiểm tra thường xuyên, thực chất, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các Tòa án sau Đại hội Đảng các cấp.

2.5. Đẩy mạnh xây dựng, hướng dẫn pháp luật và phát triển án lệ.
2.6. Đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở và trang cấp các trang thiết bị làm việc cho các Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. 
2.7. Mở rộng hợp tác quốc tế, hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Chánh án ASEAN.
2.8. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính - tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch hoạt động của Tòa án.
Trên đây là báo cáo tóm tắt về công tác của các Tòa án trong năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới, Chánh án Toà án nhân dân tối cao trân trọng báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
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